
1 16/12

Họ và tên : LÊ HỒNG HẢI

Ngày sinh : 27/04/1993

Hộ khẩu : Hoà Bình

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Lương Sơn,Lương Sơn, Hoà Bình

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp

Trung cấp x

8 27/3

Họ và tên : Lê Thanh Quang

Ngày sinh : 14/07/1997

Hộ khẩu : Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Nguyễn Trường Thuý

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp và dân dụng

Trung cấp x x

9 30/3

Họ và tên : Phạm Đức Duy

Ngày sinh : 09-4-2000

Hộ khẩu :Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Đông Tiền Hải

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp

Trung cấp x

50 10/5

Họ và tên : Lê xuân thiện

Ngày sinh : 28-11-1997

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thcs Hoàng Thịnh

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

54 14/5

Họ và tên : Nguyễn Xuân Quý

Ngày sinh : 14/08/2003

Hộ khẩu : Tổ dân phố số 3,phú diễn, bắc từ liêm,hà nội

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : Trung học cơ sở phú diễn

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

64 23/5

Họ và tên : Nguyễn Như Hùng

Ngày sinh : 24/07/1996

Hộ khẩu : Đông Hưng - Thái Bình

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : TTGDTX Trần Phú

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

70 03/6

Họ và tên : Đào Khắc Dũng

Ngày sinh : 28-03-1998

Hộ khẩu : xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, tỉnh Hà Nội

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : Trường THCS Phương Đình

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp và dân dụng Trung cấp x

85 22-6

Họ và tên : Nguyễn Xuân Thành

Ngày sinh : 15/8/1999

Hộ khẩu : Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT LÊ LỢI

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

THÔNG TIN TƯ VẤNSTT NGÀY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỆ ĐÀO TẠO



86 22/6

Họ và tên : Nguyễn Hoàng Nam

Ngày sinh : 20/05/2002

Hộ khẩu :Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : THCS Hà Thành

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

Trung cấp

94 29/6

Họ và tên : lê đình hồng

Ngày sinh : 1992

Hộ khẩu :hương sơn, hà tĩnh

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : thcs hồ tùng mậu

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

112 5-Jul

Họ và tên : Hoàng Đức Thể 

Ngày sinh : 24-12-2002

Hộ khẩu :kim chung - hoài đức

Điện thoại 

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : Trung học cơ sở nguyễn văn huyên

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

113 6/7

Họ và tên : Lý trung đạt

Ngày sinh : 1.8.2003

Hộ khẩu : Hưng yên

Điện thoại :

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thcs toàn thắng

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

114 6/7

Họ và tên : PHẠM VĂN PHONG

Ngày sinh : 24-10-2003

Hộ khẩu : yên khánh- ninh bình

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : THCS Xã khánh lợi.yên khánh.ninh bình

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

151 14/7

Họ và tên : Nguyễn Lê Long

Ngày sinh : 27/06/2000

Hộ khẩu :   Bắc Từ Liêm Hà Nội

Điện thoại : 

Email :

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Tân Lập

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

152 14/7

Họ và tên : Trần Ngọc Tùng

Ngày sinh : 07/03/2000

Hộ khẩu : , huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại :

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Phương Xá

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp



191 17/7

Họ và tên : PHÙNG QUANG LONG

Ngày sinh : 21/07/2000

Hộ khẩu :  Thạch Thât - Hà Nội

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : Trường THCS Hạ Bằng , Thạch Thất , TP Hà Nội

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp

Trung cấp

207 19/7

Họ và tên : Nguyễn Văn Giang

Ngày sinh : 24/9/2000

Hộ khẩu : ,huyện Khoái Châu,tỉnh Hưng Yên

Điện thoại : 01626054901

Email : 

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : THCS xã Nhuế Dương

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

214 19/7

Họ và tên : Nông quốc đạt

Ngày sinh : 15/03/2003

Hộ khẩu : 220018422

Điện thoại :

Email : 

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : Thcs bản díu

Ngành đăng ký : ĐCn

Trung cấp

226 20/7

Họ và tên : Nguyễn Hữu Thành

Ngày sinh : 22/04/1999

Hộ khẩu : Thôn 8 thiệu vận thiệu hóa. Thanh hóa

Điện thoại : 01648909927

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Lê văn hưu 

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

245 20/7

Họ và tên :Nguyễn Lương Duy

Ngày sinh :11/12/96

Hộ khẩu : Phổ Yên - Thái Nguyên

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường :

Ngành đăng ký : Máy lạnh và ĐHKK

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : 

Trung cấp

284 22/7

Họ và tên : LÝ HOÀI SINH

Ngày sinh : 25/12/2003

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THCS BẢN DÍU

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp và dân dụng

Trung cấp

299 23-Jul

Họ và tên : Đồng Thành Đạt

Ngày sinh : 29/4/20003

Hộ khẩu : Gia Lâm - Hà nội

Email : 

Đã tốt nghiệp : THCS

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Đc: Anh Sinh Nhung

Trung cấp



303

Họ và tên : Nhữ Văn Tuân

Ngày sinh : 11082000

Hộ khẩu : Tam Hưng Thanh Oai Hà Nội

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Trung cấp điện lạnh

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

309

Họ và tên : Đinh Hữu Tiến

Ngày sinh : 23-3-2000

Hộ khẩu : Cụm1-hạ mỗ - đan phượng - Hà nội

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : THCS lương thế vinh

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

317 25-Jul

Họ và tên : Nhữ Văn Tuân 

Ngày sinh : 11082000

Hộ khẩu : Tam Hưng Thanh Oai Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Trung cấp điện lạnh

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

323 25-Jul

Họ và tên : Trần Đức long

Ngày sinh : 31032000

Hộ khẩu : Tam Hưng Thanh Oai Hà Nội

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Trung cấp điện lạnh

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

342 25-Jul

Họ và tên : Nguyễn Thanh Tùng

Ngày sinh : 04/09/2000

Hộ khẩu : Huyện Hạ Hòa-Tỉnh Phú Thọ

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Xuân Áng 

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

357 26-Jul

Họ và tên : Bùi Minh Luận

Ngày sinh : 18/6/1997

Hộ khẩu : Xã Địch Giáo - Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hòa Bình

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Mường Bi Phong Phú, Tân Lạc, Hòa Bình

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

366 26-Jul

Họ và tên : Nguyễn trọng tú

Ngày sinh : 02-01-2003

Hộ khẩu : thị trấn kim bài-thanh oai -hà nội

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : Thcs nguyễn trực

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

367 26-Jul

Họ và tên : Nguyễn Tiến Đạt

Ngày sinh : 13/09/2003

Hộ khẩu : Gia Lâm - Hà Nội

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : Trường THCS Đông Dư

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp

Trung cấp



417 31-Jul

Họ và tên : Đỗ Đức Trọng

Ngày sinh : 12/03/2003

Đã tốt nghiệp : Trung học cơ sở

Tại trường : THCS Giao Thịnh

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp và dân dụng

Trung cấp

457 5/8

Họ và tên : Tạ hữu vũ

Ngày sinh : 7/4/200

Hộ khẩu : Tân uyên lai châu

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Thpt tân uyên

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

466 7/8

Họ và tên : Nguyễn Khắc Vũ

Ngày sinh : 16/03/2000

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Tân Uyên

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

487 7/8

Họ và tên : Đoàn Minh Đức

Ngày sinh :11/07/03

Đã tốt nghiệp : THCS

Tại trường : TTGDTX Tây Hồ

Ngành đăng ký :Điện Công Nghiệp

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :

Trung cấp

488

Họ và tên : Nguyễn Văn Thành

Ngày sinh : 19

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Việt Yên 1

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Như Thiết-Việt Yên-

Bắc Giang

489

Họ và tên : Trần Tiến Toàn

Ngày sinh : 18/06/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Vâng

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : nhật tựu/ kim bảng /hà 

nam

490

Họ và tên : Nguyễn Văn Đức

Ngày sinh : 26-10-2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Lạc Long Quân

Ngành đăng ký : Công nghệ thông tin

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Mai Đình- Sóc Sơn- Hà 

Nội

491

Họ và tên : Nguyễn Đức Việt 

Ngày sinh : 08-10-2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Vĩnh Chân

Ngành đăng ký : Tự động hoá công nghiệp

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : xã yển khê huyện 

thanh ba tỉnh phú thọ

492

Họ và tên : Trần Quang Duy 

Ngày sinh : 18/8/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : TT GDNN GDTX huyện Thanh trì 

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : ngũ hiếp - Thanh trì - 

hn



493

Họ và tên : Làng Ngọc Oanh 

Ngày sinh : 25/10/2000

Tại trường : số 2 Bát xát

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :

494

Họ và tên : Dương Đắc Thắng

Ngày sinh : 18/02/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Ngọc Tảo

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  Ngọc Tảo - Phúc Thọ - 

Hà Nội

495

Họ và tên : Bùi Minh Lâm

Ngày sinh :12/058/1999

Tại trường : 

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :

496

Họ và tên : Nguyễn Xuân Phương

Ngày sinh : 12/04/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Bắc Thăng Long

Ngành đăng ký : Công nghệ thông tin

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Kim Chung, Đông Anh, 

Hà Nội

497

Họ và tên : Nguyễn Thế Lực

Ngày sinh : 7/4/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tây Hiếu

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :thị xã thái hòa,Huyện 

Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

498

Họ và tên : Trần quang mạnh

Ngày sinh : 07/06/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Công Nghiệp

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  xã sủ ngòi  thành phố 

Hoà Bình - Tỉnh Hoà Bình

499

Họ và tên : Nguyễn Xuân Dương

Ngày sinh : 29/04/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Văn Trỗi

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  xã Tùng Lộc huyện 

Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh

500

Họ và tên : Bùi Tuấn Anh

Ngày sinh : 06/08/2000

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Trung học phổ thông Lưu Hoàng

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

501

Họ và tên : Vũ Công Huân

Ngày sinh : 07/06/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Mông Dương

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Mông Dương Cẩm Phả 

Quảng Ninh



502

Họ và tên : Vũ Quang Hà

Ngày sinh : 27-7-2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Mông Dương

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Mông Dương Cẩm Phả 

Quảng Ninh

503

Họ và tên : Nguyễn Cát Tuấn

Ngày sinh : 12/11/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Phú Xuyên A

Ngành đăng ký : Công nghệ thông tin

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Đại Xuyên-Phú Xuyên-

Hà Nội

504

Họ và tên : Lê Văn Tới

Ngày sinh : 18/09/2000

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : Trường THPT Nguyễn Quán Nho

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

505

Họ và tên : Nguyễn Tuấn Hưng 

Ngày sinh : 22/11/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT trương định

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Số nhà 22 ngõ 167 

trương định , hà nội 

506

Họ và tên : Trần Minh Tiến

Ngày sinh : 25/7/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lương Thế Vinh

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :Phường Cẩm Thạch - 

Cẩm Phả - Quảng Ninh

507

Họ và tên : Nguyễn Việt Thắng

Ngày sinh : 04/12/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Yên Phong số 2

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : thụy hòa,yên 

phong,bắc ninh

508

Họ và tên : Triệu Văn Hữu

Ngày sinh : 01/07/1996

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Minh Phú

Ngành đăng ký : Tự động hoá công nghiệp

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Hiền ninh-Sóc sơn-Hà 

nội

509

Họ và tên : PHAN TRẦN KỶ

Ngày sinh : 15/12/1999

Hộ khẩu : Hải Minh- Hải Hậu - Nam Định

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Hà

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Hải Minh, Hải Hậu, 

Nam Định



510

Họ và tên : Vũ Duy Hưởng

Ngày sinh : 18/01/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung Tâm Giao Dục Nghề Nghiệp Thường 

Xuyên Thạch Thất

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Liên Quan Thạch Thất 

Hà Nội

511

Họ và tên : Lê Văn Tiến

Ngày sinh : 18/09/2000

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Chương Mĩ B

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

512

Họ và tên : Nguyễn Văn Thiệp

Ngày sinh : 03/03/99

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Chương Mĩ B

Ngành đăng ký : ĐCN

513

Họ và tên : Nguyễn Minh Hiếu 

Ngày sinh : 29/04/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Quế Võ số 3 

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  Mộ Đạo - Quế Võ - Bắc 

Ninh

514

Họ và tên : Phạm Thế Mạnh

Ngày sinh : 11/08/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lý Thường Kiệt

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  Thanh Sơn Kim Bảng 

Hà Nam

515

Họ và tên : Nguyễn Linh Hoạt

Ngày sinh : 06/05/1999

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trần Nhân Tông 

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  Quận Cầu Giấy Hà Nội

516

Họ và tên : Vũ Minh Đức

Ngày sinh : 10-10-2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Đông Quan

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  xã Hoàng Long huyện 

Phú Xuyên thành phố Hà Nội

517

Họ và tên : Bùi Tiến Thành

Ngày sinh : 23/11/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Trung Văn

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Phường Trung văn , 

Nam Từ Liêm, Hà Nội

518

Họ và tên : Ngô đức mạnh 

Ngày sinh : 24/072000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh hà giang 

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : thị trấn cốc pài huyện 

xín mần tỉnh hà giang 



519

Họ và tên : Lương Đức Khánh

Ngày sinh : 02/09/200

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nguyễn Bính

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Hiển Khánh,Vụ 

Bản,Nam Định

520

Họ và tên : Trần Bảo Anh

Ngày sinh : 06/08/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lê Hồng Phong

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  phường Trần Phú, 

thành phố Hà Giang

521

Họ và tên : Bùi Tuấn Anh

Ngày sinh : 06/08/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Lưu Hoàng

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Hương Sơn - Mỹ Đức - 

Hà Nội

522

Họ và tên : La Khánh Toàn

Ngày sinh : 02/05/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Sơn Động 1

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Tuấn Đạo-Sơn Động-

Bắc Giang

523

Họ và tên : Giàng A Tu

Ngày sinh : 04/3/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường PTDT Nội Trú Miền Tây 

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :xã Pá Lau ,huyện Trạm 

Tấu, tỉnh Y  ên Bái 

525

Họ và tên : Lê Văn Dương

Ngày sinh : 19-08-2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lương Đắc Bằng

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : ,Xã Hoằng Đạt,Huyện 

Ho  ằng Hóa,Tỉnh Thanh Hóa 

526

Họ và tên : Nguyễn Văn Sáng

Ngày sinh : 14/10/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Nam Đông Quan

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : xã Đông Vinh huyện 

Đông Hưng tỉnh Thái Bình

527

Họ và tên : Nguyễn Đức Phong

Ngày sinh : 08/09/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông Kinh Môn

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  Xã Phạm Mệnh - 

Huyện Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương



528

Họ và tên : Trần xuân hiệu

Ngày sinh : 17-10-2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt b nghĩa hưng

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  xã nghĩa thành nghĩa 

Hưng nam định

529

Họ và tên : Đào Đức Hưng

Ngày sinh : 12/09/1998

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Bạch Đằng 

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Lưu Kiếm Thuỷ Nguyên 

Hải Phòng

530

Họ và tên : Hoàng văn đạt

Ngày sinh : 10/6/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt minh khai

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  xã đông yên -huyện 

quốc oai -thành phố hà nội

531

Họ và tên : Nguyễn Văn Long

Ngày sinh : 15/4/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Văn Trỗi

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  xã bình lộc huyện lộc 

hà tỉnh hà tĩnh

533 11/8

Họ và tên : Trịnh Ngọc Khải

Ngày sinh : 10/08/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT THẠCH THÀNH 3

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  xã Thành Minh, huyện 

Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

534 11/8

Họ và tên : Nguyễn Duy Vương

Ngày sinh : 14/02/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Phạm Quang Thẩm

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :  xã hồng phong_ 

huyện vũ thư_ tỉnh thái bình

535 11/8

Họ và tên : Dương Bá Vinh

Ngày sinh : 20/05/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Thanh Miện 3

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : xã Văn Giang ,huyện 

Ninh Giang,tỉnh Hải Dương

536 11/8

Họ và tên : Phạm Văn Thiệp

Ngày sinh : 22/04/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT GIA LỘC 2

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Toàn Thắng - Gia Lộc - 

Hải Dương



537 12/8

Họ và tên : Nguyễn Tiến Đạt

Ngày sinh : 21/12/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Chiềng Khương

Ngành đăng ký : Công nghệ thông tin

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : xã Chiềng Khương, 

huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

538 12/8

Họ và tên : Hoàng Thanh Tùng

Ngày sinh : 11/10/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Phổ thông Dân Tộc Nội Trú - THPT Tỉnh Yên 

Bái

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển :Xã Vân Hội, Huyện Trấn 

Yên, Tỉnh Yên Bái

539 12/8

Họ và tên : Nguyễn văn lên

Ngày sinh : 1-8-2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt đông hưng hà

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : văn cẩm,hưng hà,thái 

bình

540 12/8

Họ và tên : CAO QUỐC PHƯƠNG

Ngày sinh : 20/10/1999

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT LÊ VĂN HƯU

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Thiệu Tâm - Thiệu Hóa 

- Thanh Hóa

542 13/8

Họ và tên : Nguyễn Xuân Thìn

Ngày sinh : 01/04/2000

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT C Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : xã Tiên Hải - thành phố 

Phủ Lý - tỉnh Hà Nam

543 13/8

Họ và tên : Dương Trịnh Hoàn

Ngày sinh : 31/10/1997

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT VÂN CỐC

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Phụng thượng-phúc 

thọ-hà nội

544 13/8

Họ và tên : Lê Văn Hòa 

Ngày sinh : 16/07/2000

Hộ khẩu : Yên Trung-Yên Phong-Bắc Ninh

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường THPT Yên Phong Số 2

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

545 14-Aug

Họ và tên : thào a bình 

Ngày sinh : 05-09-2000

Hộ khẩu :nậm pồ tỉnh Điện Biên 

Điện thoại : 

Tại trường : trường phổ thông dân tộc nội trú thpt huyện 

Mường nhé 

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí



546

Họ và tên : Nguyễn Đức Dũng

Ngày sinh : 31/3/2000

Hộ khẩu : thân thuộc huyện tân uyên tỉnh lai châu

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Tân uyên

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Trung cấp

547

Họ và tên : Nguyễn Văn Bảy

Ngày sinh : 29/08/1999

Hộ khẩu : quảng thạch, quảng trạch, quảng bình

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : thpt nguyễn bỉnh khiêm p.ba đồn tx.ba đồn 

tỉnh quảng bình

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

548

Họ và tên : Nguyễn Mạnh Đức

Ngày sinh : 29/3/2000

Hộ khẩu :  Yên Trung huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa 

Điện thoại :

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Yên Định 2

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

549

Họ và tên : Vũ Văn Cần 

Ngày sinh : 19/12/2000

Hộ khẩu : VĂN LÂM - HƯNG YÊN

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường Trung học phổ thông Hùng Vương

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

550

Họ và tên : Nguyễn Văn Hùng 

Ngày sinh : 03/11/1999

Hộ khẩu : Hà trung-Thanh Hóa 

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nguyễn Hoàng 

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

551

Họ và tên : Phạm Ngọc Thích

Ngày sinh : 07/11/2000

Hộ khẩu : ỉnh Tuyên Quang Quang

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Sơn Nam

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

552

Họ và tên : Lường Đình Ba

Ngày sinh : 15/07/2000

Hộ khẩu 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Tĩnh gia 4

Ngành đăng ký : Công nghệ thông tin

553



554

Họ và tên : Phạm Quang Linh

Ngày sinh : 13- 08-2000

Hộ khẩu : Nam Định

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Xuân Trường

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

555

Họ và tên : Nguyễn Văn Thuận

Ngày sinh : 08-02-1997

Hộ khẩu :  Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại : 0988865709

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT

Tại trường : THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông, Hà Nội

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông

Trung cấp

556

Họ và tên : Nguyễn Hữu Dương 

Ngày sinh : 20/06/2000

Hộ khẩu : Hà Nội

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT XaLa

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

557

Họ và tên : Ngô Tuấn Đạt

Ngày sinh : 29-08-1999

Hộ khẩu :Bắc Giang

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lục Ngạn 1

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp

558

Họ và tên : Quách Cao Hiếu

Ngày sinh : 19/8/1999

Hộ khẩu : 

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Đăng Đạo

Ngành đăng ký : Công nghệ thông tin

559

Họ và tên : Đinh Công Nam

Ngày sinh : 28102000

Hộ khẩu : thanh oai-hn

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Ttgdtx thanh oai

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

560

Họ và tên : Phạm Ngọc Tùng 

Ngày sinh : 06/08/2000

Hộ khẩu :Bắc Giang

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông lạng giang số 1

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

561

Họ và tên : Nguyễn Quốc Cường

Ngày sinh : 27/07/2000

Hộ khẩu :  Hà Tĩnh

Điện thoại 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Hàm Nghi

Ngành đăng ký : Điện công nghiệp



562

Họ và tên : Nguyễn Văn Hùng 

Ngày sinh : 03/11/1999

Hộ khẩu : Hà lai-Hà trung-Thanh Hóa 

Điện thoại : 01666537651

Email : hungktt2@gmail. com

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nguyễn Hoàng 

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

Địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển : Thôn 4 -Hà lai -Hà 

trung- Thanh Hóa 

563

Họ và tên : Lê Ngọc Luân

Ngày sinh : 12-5-2000

Hộ khẩu :  tỉnh Nam Định 

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Lý Nhân Tông

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

564

Họ và tên : Nguyễn Tiến Long

Ngày sinh : 28-11-2000

Hộ khẩu :  Bắc Ninh

Điện thoại :

Tại trường : TTGDTX Thuận Thành

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

565

Họ và tên : ĐOÀN DUY HOÀN

Ngày sinh : 10/10/2000

Hộ khẩu : Ninh Bình

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Nho Quan A

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

566

Họ và tên : Lê Thanh Quân

Ngày sinh : 12/06/2000

Hộ khẩu : Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trường Phổ Thông Triệu Sơn

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

567

Họ và tên : Trần Khải Sâm

Ngày sinh : 16/05/1998

Hộ khẩu :  thị xã đông triều tỉnh quảng ninh

Điện thoại 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Trung học phổ thông hoàng quốc việt

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử

568

Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Trang

Ngày sinh : 5/2/2000

Hộ khẩu : huyện Thuận Thành - tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Thpt Thuận Thành số 3

Ngành đăng ký : Công nghệ thông tin



569

Họ và tên : Nguyễn văn Hợp 

Ngày sinh : 15/11/1999

Hộ khẩu : , Hà Nội 

Điện thoại :

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : Tân Dân Phú Xuyên . Hà Nội 

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

570

Họ và tên : Nguyễn Văn Bảy

Ngày sinh : 29/08/1999

Hộ khẩu : Quảng bình

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, p.ba đồn, tx.ba 

đồn, tỉnh quảng bình

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

571

Họ và tên : Nguyễn Văn Bảy

Ngày sinh : 29/08/1999

Hộ khẩu : Quảng bình

Điện thoại : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, p.ba đồn, tx.ba 

đồn, tỉnh quảng bình

Ngành đăng ký : Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

572

Họ và tên : LÒ VĂN BÍCH

Ngày sinh : 28/07/2000

Hộ khẩu : 

Điện thoại : 

Email : 

Đã tốt nghiệp : THPT 

Tại trường : THPT Thuận Châu

Ngành đăng ký : Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông


